
 
CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                  /NMĐTB2-KTATMT 
V/v cung cấp báo giá dịch vụ bảo dưỡng, sửa 

chữa các xe chuyên dụng  – Nhà máy Nhiệt 
điện Thái Bình 2  

 

Thái Bình, ngày          tháng 02  năm 2025 

 

                 Kính gửi: Các Nhà cung cấp  
 

 

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang có nhu cầu sử 
dụng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các xe chuyên dụng. Được biết Quý Công ty là đơn vị 
có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các xe chuyên 
dụng cho các Nhà máy nhiệt điện, đề nghị Quý Công ty quan tâm, xem xét và cung cấp 
báo giá cho hạng mục nói trên với nội dung như sau: 

- Phạm vi công việc: 

 Danh mục bảo dưỡng, sửa chữa các xe chuyên dụng như đính kèm; 

 Bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với các vật tư cần thay thế để sửa chữa. 

- Tiến độ hoàn thành dịch vụ: Trong 01 năm kể từ khi ký Hợp đồng.  

- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện 
Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 

- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thời gian gửi báo giá: không muộn hơn 9h00 ngày 27/02/2025. 

- Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của Công ty. 

- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá 
hoặc qua email, fax. 

- Thông tin liên hệ: 

 Người nhận: Hà Duy Phú, Phòng KTATMT; 

 Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; 

 Số điện thoại liên hệ: 0344616886; Email: phuhd@pvpgb.vn; hoaihv@pvpgb.vn.  

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CNPĐ DK (để b/c); 
- GĐ NM (để b/c); 
- Phòng: TM, KHTC (để p/h); 
- Lưu: VT, KTATMT (H.D.P:        b). 
Đính kèm: 
- Danh mục dịch vụ; 

 

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK 
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Chung 
Xã Mỹ Lộc - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình 

ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678 
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TT Chu kỳ thay Tên phụ tùng
Yêu câu kỹ 

thuật
Mã phụ tùng ĐVT

Số lượng cho 01 lầ 
thay /01 xe

Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 11,5
Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 377-6969 Cái 1
Thay phin lọc nhiên liệu Chính hãng 541-6956 Cái 1
Thay phin lọc thông áp thủy lực Chính hãng 258-2829 Cái 1
Thay phin lọc dầu thủy lực Chính hãng 421-5479 Cái 1
Thay dầu truyền động cuối Chính hãng 7X7858 Lít 2
Thay phin lọc khí ca bin trong Chính hãng 265-6618 Cái 1
Thay phin lọc khí nạp tinh động cơ Chính hãng 110-6331 Cái 1
Thay phin lọc khí nạp thô Chính hãng 361-3532 Cái 1
Nhân công bảo dưỡng Lần 1
Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 11,5
Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 377-6969 Cái 1
Thay phin lọc nhiên liệu Chính hãng 541-6956 Cái 1
Nhân công bảo dưỡng Lần 1
Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 11,5

Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 377-6969 Cái 1

Thay phin lọc nhiên liệu Chính hãng 541-6956 Cái 1

Thay phin lọc thông áp thủy lực Chính hãng 258-2829 Cái 1

Thay phin lọc dầu thủy lực Chính hãng 421-5479 Cái 1

Thay dầu thủy lực HYDO ADV 10W Chính hãng 3096942 Lít 39 

Thay phin lọc khí ca bin ngoài Chính hãng 265-6619 Cái 1

Thay dầu truyền động cuối Chính hãng 7X7858 Lít 2

Nhân công bảo dưỡng Lần 1
Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 11,5
Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 377-6969 Cái 1
Thay phin lọc nhiên liệu Chính hãng 541-6956 Cái 1
Nhân công bảo dưỡng Lần 1

Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 11,5
Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 377-6969 Cái 1

Bảo dưỡng 4500 giờ 
làm việc

4

II. XE XÚC TRƯỢT 289D3: CAT0289DPLA900523

I. XE XÚC TRƯỢT 289D3: CAT0289DPLA900522

PHẠM VI CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC XE CHUYÊN DỤNG - NMNĐ THÁI BÌNH 2
(Đính kèm Công văn số                 /NMĐTB2-KTATMT ngày                tháng 02 năm 2025)

Bảo dưỡng 4000 giờ 
hoạt động

3

Bảo dưỡng 3500 giờ 
hoạt động

2

Bảo dưỡng 3000 giờ 
hoạt động

1
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TT Chu kỳ thay Tên phụ tùng
Yêu câu kỹ 

thuật
Mã phụ tùng ĐVT

Số lượng cho 01 lầ 
thay /01 xe

Thay phin lọc nhiên liệu Chính hãng 541-6956 Cái 1
Thay phin lọc thông áp thủy lực Chính hãng 258-2829 Cái 1
Thay phin lọc dầu thủy lực Chính hãng 421-5479 Cái 1
Thay dầu truyền động cuối Chính hãng 7X7858 Lít 2
Thay phin lọc khí ca bin trong Chính hãng 265-6618 Cái 1
Thay phin lọc khí nạp tinh động cơ Chính hãng 110-6331 Cái 1
Thay phin lọc khí nạp thô Chính hãng 361-3532 Cái 1
Nhân công bảo dưỡng Lần 1
Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 11,5
Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 377-6969 Cái 1
Thay phin lọc nhiên liệu Chính hãng 541-6956 Cái 1
Nhân công bảo dưỡng Lần 1
Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 11,5
Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 377-6969 Cái 1
Thay phin lọc nhiên liệu Chính hãng 541-6956 Cái 1
Thay phin lọc thông áp thủy lực Chính hãng 258-2829 Cái 1
Thay phin lọc dầu thủy lực Chính hãng 421-5479 Cái 1
Thay dầu thủy lực HYDO ADV 10W Chính hãng 3096942 Lít 39 
Thay phin lọc khí ca bin ngoài Chính hãng 265-6619 Cái 1
Thay dầu truyền động cuối Chính hãng 7X7858 Lít 2
Nhân công bảo dưỡng Lần 1
Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 11,5
Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 377-6969 Cái 1
Thay phin lọc nhiên liệu Chính hãng 541-6956 Cái 1
Nhân công bảo dưỡng Lần 1

Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 19,5
Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 462-1171 Cái 1
Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu Chính hãng 391-3764 Cái 1
Thay phin lọc tinh nhiên liệu Chính hãng 360-8960 Cái 2
Kiểm tra các dây đai truyền động
Bôi trơn các khớp nối
Nhân công bảo dưỡng Lần 1
Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 19,5
Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 462-1171 Cái 1
Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu Chính hãng 391-3764 Cái 1

2
Bảo dưỡng 3500 giờ 

hoạt động

Bảo dưỡng 1500 giờ 
hoạt động 

2

3
Bảo dưỡng 4000 giờ 

hoạt động

4
Bảo dưỡng 4500 giờ 

làm việc

III. XE XÚC LẬT 930K- CAT0930KVP3K01354

1
Bảo dưỡng 1000 giờ 

hoạt động 

1
Bảo dưỡng 3000 giờ 

hoạt động
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TT Chu kỳ thay Tên phụ tùng
Yêu câu kỹ 

thuật
Mã phụ tùng ĐVT

Số lượng cho 01 lầ 
thay /01 xe

Thay phin lọc tinh nhiên liệu Chính hãng 360-8960 Cái 2
Kiểm tra các dây đai truyền động
Nhân công bảo dưỡng Lần 1
Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 19,5
Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 462-1171 Cái 1
Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu Chính hãng 391-3764 Cái 1
Thay phin lọc tinh nhiên liệu Chính hãng 360-8960 Cái 2
Làm sạch (Thay thế) lọc gió ngoài động cơ Chính hãng 256-7902 Cái 1
Làm sạch (Thay thế) lọc gió trong động cơ Chính hãng 256-7903 Cái 1
Thay dầu cầu trước và sau TDTO 50 Chính hãng 7X7858 Lít 54
Thay dầu thủy lực HYDO ADV 10W Chính hãng 3096942 Lít 90 
Thay phin lọc dầu thủy lực Chính hãng 421-5481 Cái 1
Thay phin lọc thông hơi két dầu thủy lực Chính hãng 258-2829 Cái 1
Thay dầu hộp số TDTO 30 Chính hãng 7X7855 Lít 8.5 
Thay phin lọc dầu số Chính hãng 144-6691 Cái 1
Nhân công bảo dưỡng Lần 1
Vệ sinh (thay thế) lọc hơi thừa động cơ Chính hãng 273-5711 Cái 1
Kiểm tra khe hở xu páp động cơ
Kiểm tra các dây đai truyền động
Bôi trơn các khớp nối, trụ lái
Nhân công bảo dưỡng Lần 1
Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 19,5
Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 462-1171 Cái 1
Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu Chính hãng 391-3764 Cái 1
Thay phin lọc tinh nhiên liệu Chính hãng 360-8960 Cái 2
Kiểm tra các dây đai truyền động
Nhân công bảo dưỡng Lần 1
Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 19,5
Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 462-1171 Cái 1
Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu Chính hãng 391-3764 Cái 1
Thay phin lọc tinh nhiên liệu Chính hãng 360-8960 Cái 2
Kiểm tra các dây đai truyền động
Bôi trơn các khớp nối
Nhân công bảo dưỡng Lần 1

Bảo dưỡng 2000 giờ 
hoạt động

3

Bảo dưỡng 2500 giờ 
hoạt động

4

Bảo dưỡng 3000 giờ 
hoạt động

5
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TT Chu kỳ thay Tên phụ tùng
Yêu câu kỹ 

thuật
Mã phụ tùng ĐVT

Số lượng cho 01 lầ 
thay /01 xe

Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 19,5
Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 462-1171 Cái 1
Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu Chính hãng 391-3764 Cái 1
Thay phin lọc tinh nhiên liệu Chính hãng 360-8960 Cái 2
Kiểm tra các dây đai truyền động
Bôi trơn các khớp nối
Nhân công bảo dưỡng Lần 1
Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 19,5
Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 462-1171 Cái 1
Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu Chính hãng 391-3764 Cái 1
Thay phin lọc tinh nhiên liệu Chính hãng 360-8960 Cái 2
Kiểm tra các dây đai truyền động
Nhân công bảo dưỡng Lần 1
Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 19,5
Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 462-1171 Cái 1
Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu Chính hãng 391-3764 Cái 1
Thay phin lọc tinh nhiên liệu Chính hãng 360-8960 Cái 2
Làm sạch (Thay thế) lọc gió ngoài động cơ Chính hãng 256-7902 Cái 1
Làm sạch (Thay thế) lọc gió trong động cơ Chính hãng 256-7903 Cái 1
Thay dầu cầu trước và sau TDTO 50 Chính hãng 7X7858 Lít 54
Thay dầu thủy lực HYDO ADV 10W Chính hãng 3096942 Lít 90 
Thay phin lọc dầu thủy lực Chính hãng 421-5481 Cái 1
Thay phin lọc thông hơi két dầu thủy lực Chính hãng 258-2829 Cái 1
Thay dầu hộp số TDTO 30 Chính hãng 7X7855 Lít 8.5 
Thay phin lọc dầu số Chính hãng 144-6691 Cái 1
Nhân công bảo dưỡng Lần 1
Vệ sinh (thay thế) lọc hơi thừa động cơ Chính hãng 273-5711 Cái 1
Kiểm tra khe hở xu páp động cơ
Kiểm tra các dây đai truyền động
Bôi trơn các khớp nối, trụ lái
Nhân công bảo dưỡng Lần 1

3
Bảo dưỡng 2000 giờ 

hoạt động

IV. XE XÚC LẬT 930K- CAT0930KEP3K01361

1
Bảo dưỡng 1000 giờ 

hoạt động 

2
Bảo dưỡng 1500 giờ 

hoạt động 
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TT Chu kỳ thay Tên phụ tùng
Yêu câu kỹ 

thuật
Mã phụ tùng ĐVT

Số lượng cho 01 lầ 
thay /01 xe

Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 19,5
Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 462-1171 Cái 1
Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu Chính hãng 391-3764 Cái 1
Thay phin lọc tinh nhiên liệu Chính hãng 360-8960 Cái 2
Kiểm tra các dây đai truyền động
Nhân công bảo dưỡng Lần 1
Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 19,5
Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 462-1171 Cái 1
Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu Chính hãng 391-3764 Cái 1
Thay phin lọc tinh nhiên liệu Chính hãng 360-8960 Cái 2
Kiểm tra các dây đai truyền động
Bôi trơn các khớp nối
Nhân công bảo dưỡng Lần 1

Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 10,5
Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 569-8036 Cái 1
Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu Chính hãng 523-6604 Cái 1
Thay phin lọc tinh nhiên liệu Chính hãng 360-8960 Cái 1
Thay phin lọc gió trong cabin Chính hãng 443-2127 Cái 1
Thay phin lọc gió ngoài cabin Chính hãng 443-4037 Cái 1
Làm sạch (Thay thế) lọc gió ngoài động cơ Chính hãng 526-3120 Cái 1
Làm sạch (Thay thế) lọc gió trong động cơ Chính hãng 526-3124 Cái 1
Kiểm tra mức dầu truyền động cuối
Nhân công bảo dưỡng Lần 1
Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 10,5
Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 569-8036 Cái 1
Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu Chính hãng 523-6604 Cái 1
Thay phin lọc tinh nhiên liệu Chính hãng 360-8960 Cái 1
Thay phin lọc gió trong cabin Chính hãng 443-2127 Cái 1
Thay phin lọc gió ngoài cabin Chính hãng 443-4037 Cái 1
Làm sạch (Thay thế) lọc gió ngoài động cơ Chính hãng 526-3120 Cái 1
Làm sạch (Thay thế) lọc gió trong động cơ Chính hãng 526-3124 Cái 1
Kiểm tra mức dầu truyền động cuối
Điều chỉnh khe hở càng
Nhân công bảo dưỡng Lần 1
Thay dầu động cơ DEO15W40 Chính hãng 3E9848 Lít 10,5

1

2

V. MÁY ỦI D3

Bảo dưỡng 500 giờ làm 
việc

Bảo dưỡng 1000 giờ 
hoạt động 

4
Bảo dưỡng 2500 giờ 

hoạt động

5

Bảo dưỡng 3000 giờ 
hoạt động
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TT Chu kỳ thay Tên phụ tùng
Yêu câu kỹ 

thuật
Mã phụ tùng ĐVT

Số lượng cho 01 lầ 
thay /01 xe

Thay phin lọc dầu động cơ Chính hãng 569-8036 Cái 1
Thay phin lọc thô tách nước nhiên liệu Chính hãng 523-6604 Cái 1
Thay phin lọc tinh nhiên liệu Chính hãng 360-8960 Cái 1
Thay phin lọc gió trong cabin Chính hãng 443-2127 Cái 1
Thay phin lọc gió ngoài cabin Chính hãng 443-4037 Cái 1
Làm sạch (Thay thế) lọc gió ngoài động cơ Chính hãng 526-3120 Cái 1
Làm sạch (Thay thế) lọc gió trong động cơ Chính hãng 526-3124 Cái 1
Kiểm tra mức dầu truyền động cuối
Nhân công bảo dưỡng Lần 1

3

VI. SỬA CHỮA CÁC HƯ HỎNG, BẤT THƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH CÁC XE XÚC LẬT, XÚC TRƯỢT, XE ỦI (THEO 
THỰC TẾ)

Bảo dưỡng 1500 giờ 
hoạt động 
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